
Chương V:       ĐÔNG NAM Á THỜI PHONG KIẾN 

 

Bài 8:  SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC VƯƠNG QUỐC 

CHÍNH  

Ở ĐÔNG NAM Á 
 

1. Sự hình thành các quốc gia cổ đại Đông Nam Á 

- Khoảng 10 thế kỷ đầu sau công nguyên, một số quốc gia nhỏ được hình thành: Văn Lang, 

Âu Lạc, Champa, Phù Nam, các vương quốc ở hạ lưu sông Mê Nam... 

2. Sự hình thành, phát triển và suy thoái của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á 

a. Quá trình hình thành: 

- Thời gian: Thế kỉ VII đến thế kỉ X. 

- Một số quốc gia tiêu biểu: Đại Việt – người Việt, Chăm-pa – người Chăm, Pagan – người 

Miến, Moogopahit – người Môn… 

b. Giai đoạn phát triển:  

- Thời gian: Từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVIII. 

- Một số quốc gia tiêu biểu: Đại Việt, Chămpa, Campuchia, … 

- Những nét chính:  

+ Kinh tế phát triển. 

+ Chính trị ổn định, tập quyền. 

+ Văn hóa: Các dân tộc ở Đông Nam Á đã xây dựng nền văn hóa riêng của mình với những 

nét độc đáo. 

c. Thời kì suy thoái: 

+ Thời gian: Từ nửa sau thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX. 

+ Những nét chính: khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội => sự xâm nhập của các nước tư 

bản phương Tây. 

 

Bài tập trắc nghiệm: 

Câu 1. Năm 1353, vương quốc nào được thành lập ở vùng trung lưu sông Mê công? 

A. Campuchia                 C. Đại Việt   B. Lan Xang                           B. Xiêm 

Câu 2. Thời kì phát triển thịnh vượng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á là? 

A. Đầu TK X đến đầu TK XVIII   B. Giữa TK X đến đầu TK XVIII 

C. Nửa sau TK X đến đầu TK XVIII   D. Cuối TK X đến đầu TK XVIII 

Câu 3. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng suy thoái của các quốc gia phong kiến Đông 

Nam Á? 



A. Từ sự tấn công của các thế lực ngoại xâm 

B. Từ sự suy yếu ngay trong lòng của chế độ phong kiến mỗi nước 

C. Từ sự chia rẽ của các tộc người ở Đông Nam Á. 

D. Từ sự tấn công của các thế lực ngoại xâm và sự suy yếu ngay trong lòng của chế độ phong 

kiến mỗi nước 

Câu 4. Nước nào ở phương Tây mở đầu cho việc xâm lược các nước ở khu vực Đông Nam 

Á? 

A. Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha                                               C. Tây Ban Nha, Anh 

B. Pháp, Bồ Đào Nha                                                             D. Anh, Pháp 

Câu 5. Vào cuối thế kỉ XIX, nước nào ở Đông Nam Á bị thực dân Pháp xâm lược? 

A. Việt Nam                                                   C. Lào 

B. Camphuchia                                               D. Ba nước Đông Dương 

Câu 6. Vào cuối TK XIX, hầu hết các nước Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa của chủ 

nghĩa thực dân phương Tây, trừ nước nào? 

A. Việt Nam    C. Xiêm  B. Philíppin                       D. Xingapo                                           

Câu 7. Văn hoá ĐNA ảnh hưởng nhiều nhất của văn hoá nước nào? 

A. Ấn Độ  C. Trung Quốc B. Triều Tiên  D. Nhật Bản 

Câu 8. Kiến trúc Đông Nam Á chịu ảnh hưởng sâu đậm của kiến trúc nào? 

A. Ấn Độ (KT Hin đu, KT Phật giáo)                                               C. Hồi giáo 

B. Ấn Độ (KT Hin đu, KT Phật giáo, KT Hồi giáo)                          D. Nho giáo 

Câu 9. Nền văn hóa của các quốc gia ĐNA được hình thành gắn với: 

A. Sự hình thành những vùng kinh tế quan trọng, và có khả năng cung cấp một lượng lớn 

lương thực, thực phẩm, các sản phẩm thủ công… 

B. Quá trình xác lập các “quốc gia dân tộc” 

C. Việc du nhập nền văn hóa Ấn Độ 

D. Sự đóng góp vào kho tàng văn hóa loài người những giá trị tinh thần độc đáo 

Câu 10. Đặc điểm tự nhiên tạo nên nét tương đồng giữa các quốc gia trong khu vực Đông 

Nam Á là 

A. Địa hình bị chia cắt bởi những dãy núi và rừng nhiệt đới 

B. Có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa khô và mùa mưa rõ rệt trong năm 

C. Có những đồng bằng rộng lớn để trồng lúa, có những thảo nguyên mênh mông để chăn 

nuôi gia súc lớn 

D. Tất cả các quốc gia trong khu vực đều tiếp giáp với biển 

 


